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	BỘ CÔNG AN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /BC-BCA
	         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2026


BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị định 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành và Nghị định 77/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 và Nghị định 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự


I. Bối cảnh thực hiện tổng kết 
- Việc tổng kết thi hành Nghị định 76/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành (sau đây gọi tắt là Nghị định 76) và Nghị định 77/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động (sau đây gọi tắt là Nghị định 77), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2024 (sau đây gọi tắt là Nghị định 67) và Nghị định 184/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 quy định phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự (sau đây gọi tắt là Nghị định 184) triển khai trong bối cảnh cả nước khẩn trương thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những nội dung đột phá trong nhiệm kỳ.
Với định hướng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước, Đảng xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, góp phần nâng cao rõ rệt chỉ số cải cách hành chính quốc gia trên các bảng xếp hạng quốc tế[footnoteRef:1]. Một trong những biện pháp cải cách hành chính hiệu quả nhất là xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, hạn chế tối đa thành phần hồ sơ, giấy tờ công dân phải nộp cho cơ quan chức năng, trong đó có Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. [1:  Báo cáo chính trị của BCH TW khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.] 

- Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tại Hội nghị lần thứ hai về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, có nội dung giao Đảng ủy các bộ, cơ quan “Đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính, bảo đảm cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý” (Mục I.16 Phụ lục 3 Kết luận 18-KL/TW, công văn 2213/BTP-KSTT ngày 07/4/2026 của Bộ Tư pháp). Căn cứ chủ trương trên, với việc triển khai chia sẻ dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hiện nay, có thể xem xét phân cấp thủ tục xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam về cấp tỉnh, cấp xã.
- Chính quyền địa phương 02 cấp đã đi vào hoạt động ổn định, các cơ sở pháp lý triển khai nhiệm vụ cho cơ quan chức năng theo tổ chức mới ngày càng hoàn thiện. Đối với lực lượng Công an nhân dân, Công an xã, phường, đặc khu (sau đây gọi tắt là Công an cấp xã) được thành lập chính quy, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Công an cấp xã đã được chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu trong một số Cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng như Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh góp phần giải quyết thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, giảm bớt các thành phần giấy tờ theo thủ tục hành chính. Trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, Công an cấp xã các tỉnh giáp biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Trung Quốc được phân cấp giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành biên giới cho cư dân. 
- Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng dữ liệu điện tử vào công tác quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã triển khai bỏ thủ tục đóng dấu kiểm chứng vào hộ chiếu của công dân Việt Nam từ ngày 01/01/2025. Việc bỏ dấu kiểm chứng trong hộ chiếu giúp giảm tiếp xúc trong làm thủ tục, tiết kiệm trang hộ chiếu, vật tư phục vụ đóng dấu kiểm chứng, tuy nhiên cũng làm gia tăng nhu cầu đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh cho công dân Việt Nam.
- Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 66.7). Về lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, Nghị quyết đã xác định nhiều nhiệm vụ, trong đó có quy định thay thế một số giấy tờ bằng dữ liệu được khai thác từ các Cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan đến 03 thủ tục xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, 02 thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào và 01 thủ tục cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Phụ lục I Nghị quyết 66.7)[footnoteRef:2]. [2:  03 thủ tục xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (mã số thủ tục 1.010048, 1.012677, 1.014363 thực hiện tại cấp Cục, cấp tỉnh, cấp xã); 02 thủ tục cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam thường trú tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào (mã số 1.001280, 1.012680 thực hiện tại cấp tỉnh, cấp xã); 01 thủ tục cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại đơn vị hành chính cấp xã tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc (mã số 1.003133 thực hiện tại cấp xã).] 

Các thủ tục trên được quy định tại Nghị định 76, Nghị định 77, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67 và Nghị định 184. Do đó, việc tổng kết thi hành Nghị định 76, Nghị định 77 có vai trò quan trọng để đánh giá những ưu điểm, nhận diện, xác định bất cập, hạn chế, nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn hiện nay.
II. Kết quả thực hiện quy định:
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành Nghị định 76/2020/NĐ-CP và Nghị định 77/2020/NĐ-CP
- Khi Nghị định 76, Nghị định 77 được Chính phủ ban hành, Bộ Công an đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị định đến các cơ quan, tổ chức và công dân. Tổ chức Hội nghị quán triệt những nội dung cơ bản các văn bản mới ban hành cho các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp triển khai thi hành. 
- Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nội dung Nghị định, công bố thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy thông hành, xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh cho công dân. Chỉ đạo xây dựng chương trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục trực tuyến liên quan đến cấp giấy thông hành và xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đào tạo, tập huấn cán bộ chiến sỹ được giao thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định 76, Nghị định 77. 
- Bộ Công an đã chỉ đạo trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác cấp, quản lý giấy thông hành tại các tỉnh giáp biên giới đất liền; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài; bố trí nguồn nhân lực có trình độ công nghệ, đào tạo, tập huấn cho cán bộ tổ chức xây dựng, hoàn thiện, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Tại các cửa khẩu đường hàng không, đã trang bị đồng bộ hệ thống cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động tại các cửa khẩu lớn, góp phần giảm tải cho công tác kiểm soát xuất nhập cảnh thủ công.
- Năm 2024, thực hiện chủ trương đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến và phân cấp, phân quyền, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 67 sửa đổi, bổ sung Nghị định 76 và Nghị định 77. Đối với công tác cấp giấy thông hành, Nghị định 67 bổ sung quy định về hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; quy định phân cấp giải quyết đối với Công an cấp xã, Công an cấp huyện và Công an cấp tỉnh tại thời điểm chưa triển khai chính quyền địa phương 02 cấp. 
Về sửa đổi, bổ sung Nghị định 77, Nghị định 67 bổ sung hình thức nộp hồ sơ đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin trên môi trường điện tử tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; Bổ sung quy định thêm lựa chọn của công dân về nơi nộp hồ sơ đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi hoặc Công an cấp huyện nơi công dân thường trú, tạm trú (theo Nghị định 77 chỉ có 01 nơi tiếp nhận hồ sơ là cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh). Nghị định 67 giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ quyết định diện đối tượng được đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động và diện đối tượng được xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động.
- Từ 01/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 02 cấp chính thức được vận hành thống nhất trong cả nước, tạo sự thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy và tư duy tổ chức, thực thi quyền lực nhà nước theo hướng tinh gọn, trực tiếp, hiện đại. Bộ Công an đã chủ động xây dựng dự thảo, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 184/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự.
Về nội dung sửa đổi Nghị định 76, Nghị định 184 phân cấp cho Công an cấp xã giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc để công tác (theo Nghị định 76 và Nghị định 67, thủ tục này do Công an cấp huyện giải quyết).
Về nội dung sửa đổi Nghị định 77, Nghị định 184 quy định cơ quan có thẩm quyền xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh gồm cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi, Công an cấp xã nơi công dân thường trú, tạm trú (bổ sung Công an cấp xã, bỏ Công an cấp huyện).
Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm tập huấn cán bộ chiến sỹ về các nội dung sửa đổi tại Nghị định 67 và Nghị định 184, bảo đảm các điều kiện cơ bản về nhân lực, phương tiện triển khai các nội dung sửa đổi, bổ sung.
2. Kết quả thi hành Nghị định 76/2020/NĐ-CP và Nghị định 77/2020/NĐ-CP, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của quy phạm pháp luật
2.1 Kết quả thi hành Nghị định 76:
a) Số liệu
[bookmark: _GoBack]Từ 01/7/2020 đến 01/7/2026, cơ quan chức năng đã cấp 300.050 giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia; 225.901 giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, trong đó 7.575 giấy thông hành cấp cho người chưa đủ 14 tuổi; 616.543 giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc, trong đó 14.080 Giấy thông hành cho người chưa đủ 14 tuổi.
b) Ưu điểm
Việc thực hiện cấp giấy thông hành về cơ bản đúng trình tự, thủ tục, đối tượng, thẩm quyền; bước đầu áp dụng công nghệ thông tin và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân qua lại cửa khẩu để lao động, buôn bán, thăm thân đúng quy định. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ bước đầu được số hóa, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần xác minh đúng nhân thân, hạn chế cấp không đúng đối tượng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của lực lượng Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng ngày càng chặt chẽ. Thủ tục cấp giấy thông hành được đơn giản hóa, thời gian giải quyết rút ngắn, bảo đảm công khai, minh bạch; giảm phiền hà cho nhân dân.
c) Bất cập, hạn chế
- Quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp thông hành, cơ quan có thẩm quyền đã bước đầu thay thế các loại giấy tờ gồm Giấy khai sinh, Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người chưa đủ 14 tuổi, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện theo pháp luật đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ Luật dân sự, người chưa đủ 14 tuổi. Tuy nhiên, cần có quy định chặt chẽ để làm cơ sở tiếp tục triển khai khi Nghị quyết 66.7 hết hiệu lực.
Ngoài ra, thực tiễn một số dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư về người đại diện hợp pháp chưa được cập nhật đầy đủ hoặc công dân chưa tiến hành cập nhật, bổ sung dữ liệu này vào Cơ sở dữ liệu. Do đó, ngoài việc quy định thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu, trong quá trình hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cần thiết quy định trường hợp không khai thác được hoặc khai thác không đầy đủ vẫn cần yêu cầu thành phần hồ sơ giấy để bảo đảm điều kiện cấp giấy thông hành. Do đó, cần thiết tiếp tục quy định cả 02 trường hợp khai thác được dữ liệu và chưa khai thác được dữ liệu trong thủ tục hành chính.
- Đối với thủ tục cấp Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp chưa được chia sẻ cho cơ quan cấp giấy thông hành nên chưa có điều kiện thay thế giấy tờ quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân ủy quyền cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó nộp hồ sơ và nhận kết quả thay.
- Đối với thủ tục cấp Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc:
Theo quy định của Nghị định 76, người lái xe, chủ hàng không phải cư dân thường trú tại xã biên giới không thuộc diện đối tượng cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu thông quan hàng hóa tại một số cửa khẩu đất liền như Lạng Sơn, Quảng Ninh rất lớn, trong khi theo quy định lái xe không được cấp giấy thông hành phát sinh khó khăn phục vụ vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.
2.2 Kết quả thi hành Nghị định 77:
a) Số liệu
Từ 01/7/2020 đến 01/7/2026, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh cấp Trung ương đã xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh cho 1.700 lượt công dân; cơ quan chức năng cấp tỉnh đã xác nhận cung cấp thông tin xuất nhập cảnh cho 39.303 lượt công dân. Công an tỉnh Lào Cai, Lai Châu không phát sinh hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin xuất nhập cảnh.
b) Ưu điểm
- Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh về cơ bản đã được hình thành, bao gồm thông tin nhân thân và xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài theo quy định của Nghị định 77. Cơ sở dữ liệu chung phục vụ hiệu quả cho công tác cấp, quản lý giấy tờ xuất nhập cảnh, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, quản lý cư trú công dân và người nước ngoài tại Việt Nam và các lĩnh vực công tác khác của Bộ Công an, trong đó có phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác.
- Thông tin phục vụ xây dựng và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh được thu thập đồng bộ từ các thủ tục xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài; hồ sơ dữ liệu được số hóa, chuyển đổi sang dữ liệu điện tử và thông tin do cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp.
- Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh các cấp, Công an cấp cơ sở đã khai thác cung cấp hàng trăm nghìn lượt thông tin xuất nhập cảnh cho các cơ quan, tổ chức, công dân theo quy định của Nghị định 77 phục vụ công tác tư pháp, quản lý nhà nước và công việc liên quan của công dân.
- Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh bước đầu đã được chia sẻ, liên thông với một số cơ quan đơn vị, trước hết là các đơn vị trong Bộ Công an để phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
- Trên nền tảng Cơ sở dữ liệu được xây dựng, Bộ Công an đã triển khai 46 dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực xuất nhập cảnh, trong đó có những dịch vụ công toàn trình có ảnh hưởng sâu rộng đến thực tiễn như thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông, thủ tục cấp thị thực điện tử được nhân dân hoan nghênh và góp phần chuyển đổi tích cực thói quen tiến hành các thủ tục hành chính của công dân.
- Thực hiện quy định của Nghị định 77 về kiểm soát xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã đưa vào khai thác 51 cổng kiểm soát tự động trên toàn quốc. Đến nay, đã kiểm soát xuất nhập cảnh cho gần 4 triệu lượt khách xuất nhập cảnh, chiếm khoảng 2,4% tổng lưu lượng xuất nhập cảnh.
c) Bất cập, hạn chế
- Thực tiễn giải quyết thủ tục xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. 
+ Thứ nhất, việc thay thế thành phần là giấy tờ chứng minh người đại diện hợp pháp (giấy khai sinh) đối với người chưa đủ 14 tuổi đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh bằng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bước đầu triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, cần có cơ sở pháp lý chặt chẽ để tiếp tục triển khai khi Nghị quyết 66.7 hết hiệu lực vào 01/3/2027. 
+ Thứ hai, Nghị định 77 quy định công dân có thể gửi đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh qua đường bưu điện và được trả kết quả qua đường bưu điện. Tuy nhiên, việc xử lý hồ sơ qua bưu điện không đủ căn cứ xác thực nhân thân người gửi có phải là người có thẩm quyền được cung cấp thông tin xuất nhập cảnh không. Qua kiểm tra nhiều trường hợp đề nghị gửi kết quả về địa chỉ không phải địa chỉ tạm trú công dân đăng ký. Có dấu hiệu lợi dụng hình thức gửi hồ sơ qua đường bưu điện để thu thập thông tin xuất nhập cảnh của người khác, tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân của công dân. 
+ Thứ ba, mẫu M03b, M04b đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh có bất cập trong một số trường hợp. Tại mẫu M03b, công dân lúng túng điền thông tin địa chỉ thường trú hay tạm trú hay nơi ở hiện nay vào mục “Địa chỉ”. Mẫu M03b, M04b chưa yêu cầu công dân xác định khoảng thời gian đề nghị xác nhận, gây khó khăn cho cơ quan giải quyết. Các mẫu trên yêu cầu ghi rõ các số hộ chiếu/giấy thông hành đề nghị được xác nhận trong khi thực tế khi công dân bị thất lạc hộ chiếu, giấy thông hành gặp khó khăn tìm thông tin số hộ chiếu, giấy thông hành của bản thân.
Do đó, cần điều chỉnh quy định về hình thức gửi hồ sơ để bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân công dân và mẫu đơn đề nghị xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và cơ quan giải quyết thủ tục.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng dữ liệu mặc dù đã có nhiều bước chuyển đổi đột phá, tuy nhiên vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, cập nhật, liên thông, chia sẻ dữ liệu để bảo đảm khai thác tối ưu hệ thống dữ liệu giữa các ban ngành và các cấp trong Công an nhân dân.
- Đối tượng xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động cần được nghiên cứu tiếp tục mở rộng để khai thác tối đa hệ thống tự động, giảm tải cho công tác kiểm soát xuất nhập cảnh thủ công.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3.1 Về công tác cấp giấy thông hành biên giới:
- Phạm vi quản lý của Công an cấp xã sau sắp xếp mở rộng, dân số tăng, khoảng cách từ thôn, bản vùng sâu, vùng xa đến trung tâm hành chính xa; việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu dân cư, địa giới hành chính, thông tin cư trú của công dân cần có thời gian hoàn thiện. 
- Đối với giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc, cư dân thường trú tại xã không có cửa khẩu không thuộc diện cấp giấy thông hành không thuộc diện được cấp giấy thông hành biên giới dẫn đến khó khăn khi có nhu cầu qua lại biên giới sang nước Bạn.
- Dữ liệu xuất nhập cảnh công tác kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý chưa được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh gây khó khăn cho công tác xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành.
- Dân cư tại các xã biên giới đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí hạn chế, một số không biết chữ, khó khăn kê khai thông tin. Nhiều công dân thiểu số không làm giấy tờ tùy thân. Việc thực hiện các thủ tục trực tuyến khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành cần có thời gian để nhân dân tiếp thu kỹ năng, thao tác thực hiện nộp hồ sơ.
- Thời điểm có hiệu lực của Nghị định 76, Nghị định 77 vào thời điểm bùng phát đại dịch Covid-19, các nước áp dụng các biện pháp hạn chế qua lại biên giới đã làm ảnh hưởng đến nhu cầu qua lại biên giới bằng giấy thông hành của nhân dân.
3.2 Về xác nhận, cung cấp thông tin xuất nhập cảnh và các quy định khác tại Nghị định 77:
- Việc kết nối cơ sở dữ liệu giữa các ngành chưa đồng bộ, chức năng khai thác dữ liệu hoạt động chưa ổn định, phải kiểm tra thủ công một số trường hợp. Hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ sở chưa đồng đều, đường truyền mạng tại Công an xã biên giới chưa ổn định, thiếu trang thiết bị.
- Dữ liệu hộ chiếu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp chưa được cập nhật đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Dữ liệu xuất nhập cảnh do Bộ Quốc phòng quản lý chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời.
3.3 Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc:
- Về chủ quan, tiến độ nhiều dự án công nghệ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trình độ, năng lực của cán bộ chiến sỹ cần tiếp tục được tập huấn, đào tạo phù hợp với yêu cầu khai thác, sử dụng hệ thống.
- Về khách quan, trình độ phát triển kinh tế xã hội nhiều địa bàn chưa đồng đều, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển đổi đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực trong kỷ nguyên vươn mình, đột phá, nhất là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cần có giai đoạn hoàn thiện, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn yêu cầu mới.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Trong bối cảnh cơ quan quản lý thuế tăng cường thực thi quy định về thuế, đăng ký tạm hoãn xuất cảnh đối với nhiều trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, trong khi nhiều chơ quan đăng ký chưa thực hiện đầy đủ việc thông báo quyết định tạm hoãn xuất cảnh đến công dân, nhu cầu của công dân đề nghị tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh gia tăng. Tuy nhiên, Nghị định 77 chưa quy định cung cấp thông tin trường hợp trên.
III. Đề xuất, kiến nghị
Để nâng cao hiệu quả thi hành Nghị định 76 và Nghị định 77, Bộ Công an kiến nghị một số giải pháp như sau:
- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 76 và Nghị định 77 trên cơ sở các nội dung Nghị quyết 66.7 ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, ngoài ra sửa đổi, bổ sung một số bất cập hạn chế đã đề cập trong báo cáo tổng kết.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng dữ liệu phục vụ công tác Công an, trong đó chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, tăng cường kết nối, chia sẻ giữa các cơ quan quản lý nhà nước.
- Thủ tục cấp giấy thông hành biên giới liên quan nhiều đến nhân dân cư trú tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, trình độ dân trí và khả năng sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Do đó, bên cạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng hình thức tiếp nhận trực tuyến, kiến nghị tiếp tục duy trì lựa chọn hình thức làm thủ tục trực tiếp đối với các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các đối tượng công dân dễ dàng tiếp cận, làm thủ tục.
Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 76, Nghị định 77, Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét./ .
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